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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VUNA - Hội Tiết Niệu - Thận học Việt Nam
The Vietnam Urology & Nephrology Association
VPĐD HỘI TIẾT NIỆU-THẬN HỌC VN TẠI TPHN

(HỘI NGHỊ KHOA HỌC LẦN THỨ X.VUNA-NORTH)
Kính gửi: ………………………………………………………………………..	

                    ………………………………………………………………………..

VPĐD Hội Tiết Niệu–Thận Học Việt Nam tại TP Hà Nội và Ban chấp hành VUNA-North trân 
trọng mời Quý ………...........……… tham dự Hội nghị khoa học chuyên ngành Tiết niệu, thận 
học và Ghép thận lần thứ X VUNA-North năm 2024 như sau:
1. THỜI GIAN HỘI NGHỊ: Hội  nghị diễn ra trong 1 ngày, Thứ 7 ngày 05 tháng 10 năm 2024.
2. TỔ CHỨC VÀ ĐỊA CHỈ HỘI NGHỊ: Hình thức tổ chức trực tiếp 
- Khách sạn InterContinental Hanoi Landmark72. Đường Phạm Hùng, tòa Keangnam 
Hanoi Landmark Tower, khu E6, Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội.
3. CHỦ ĐỀ HỘI NGHỊ VÀ ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ
3.1. Chủ đề chính: 
- Các tiến bộ mới trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý Tiết niệu, Thận học, Nam khoa và Ghép thận
- Can thiệp ít xâm lấn trong Tiết niệu và Thận học (PNCL, nội soi, ROBOT, LASER, Lưỡng cực)
3.2. Đối tượng: Bác sĩ chuyên ngành Tiết niệu, Thận học, Lọc máu, Nam khoa, Ghép thận & 
đồng nghiệp quan tâm
4. QUYỀN LỢI THAM DỰ:
Đại biểu tham dự Hội nghị được nhận tài liệu, ăn uống tại KS, được cấp chứng nhận tham dự 
CME theo thông tư 32/2023/TT-BYT của Bộ Y tế 
5. THAM GIA HỘI NGHỊ
- Quý Công ty, Hãng muốn tham gia quảng cáo giới thiệu sản phẩm hoặc tài trợ, mời BS tham 
dự, xin đăng ký TS. Đỗ Ngọc Thể, BV 108 (Ban thư ký).
ĐT: 0983452468. Email: tietnieu108@gmail.com; hoặc dongocthe@yahoo.com
- Tên tài khoản: VP đại diện Hội Tiết niệu-Thận học Việt Nam tại TP Hà Nội.
- Số tài khoản: 1006428672 tại Ngân hàng Sài gòn Hà Nội (SHB), CN Thăng Long, Hà Nội.
8. THÔNG TIN VỀ HỘI NGHỊ: Thông tin về Hội nghị được cập nhật trên 
Facebook: https://www.facebook.com/VUNA.North/, Zalo, hoặc liên hệ trực tiếp với BTC:
TS. Đỗ Ngọc Thể, Thư ký VUNA, BVTƯQĐ 108. ĐT: 0983452468. 
Email: dongocthe@yahoo.com, vuna.north@gmail.com
(KS có chỗ để xe miễn phí, gửi xe và lối vào theo sơ đồ bên dưới)

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2024
PHÓ CT HỘI TIẾT NIỆU-THẬN HỌC VN

TRƯỞNG VPĐD HỘI TIẾT NIỆU-TH VN tại TPHN

PGS.TS. Trần Văn Hinh
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HỘI ĐỒNG KHOA HỌC HỘI NGHỊ

PGS.TS. TRẦN VĂN HINH, Phó CT,Tổng TK VUNA, BM TN HVQY.
PGS.TS.HÀ PHAN HẢI AN, Phó CTVUNA, ĐHY Hà Nội. 
PGS.TS. TRẦN ĐỨC, P.Tổng thư ký VUNA, Giám đốc TT TN-NK, BVTƯQĐ 108. 
PGS.TS. LÊ ĐÌNH KHÁNH, Chủ tịch VUNA, Bộ môn Ngoại ĐHYD Huế. 
PGS.TS. VŨ LÊ CHUYÊN, Bệnh viện Tâm Anh, TPHCM. 
PGS.TS. VŨ NGUYỄN KHẢI CA, Khoa Tiết niệu BVĐHY Hà Nội. 
PGS.TS. ĐỖ TRƯỜNG THÀNH, Thường vụ BCH VUNA, Trưởng khoa TN BVViệt Đức. 
PGS.TS. HOÀNG LONG, BCH VUNA, Trưởng khoa Tiết niệu BVĐHYHà Nội.
PGS.TS. ĐỖ GIA TUYỂN, Uỷ viên BCH VUNA, TT Thận-TN BV Bạch Mai. 
TS. NGUYỄN PHƯƠNG HỒNG, Phó CT VUNA-North, TT Nam học BV Việt Đức. 
PGS.TS. VŨ SƠN, Uỷ viên BCH VUNA, BV Trường ĐH Y Thái Bình. 
PGS.TS. LÊ VIỆT THẮNG, BCH VUNA-North, Trưởng khoa ThậNbvqy 103. 
PGS.TS. ĐẶNGTHỊ VIỆT HÀ, Phó trưởng khoa Thận-TN BV Bạch Mai. 
PGS.TS. NGUYỄN QUANG, BCH VUNA-North,GĐ TT Nam học BV Việt Đức. 
PGS.TS. ĐỖ ĐÀO VŨ, BCH VUNA- North, PGĐ TTPHCN BV Bạch Mai. 
PGS.TS. TRƯƠNG THANH TÙNG, BCH VUNA- North, BV Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. 
BSCK2. PHẠM HUY HUYÊN, Phó CT VUNA-North, Khoa Tiết niệu BV Xanh Pôn 
TS. ĐỖ NGỌC THỂ, Uỷ viên BCH VUNA, Phó Trưởng khoa Niệu B, BVTƯQĐ 108. 
TS. DƯƠNG VĂN TRUNG, Uỷ viên BCH VUNA-North, Trưởng khoa TN BV Bưu Điện. 
TS. NGUYỄN HỮU DŨNG, Uỷ viên BCH VUNA-North,Trưởng khoa Lọc máu BV Bạch Mai. 
PGS.TS. NGUYỄN HOÀI BẮC, BCH VUNA- North, Tr khoa Nam học-YHGT BVĐHYHN. 
TS.NGUYỄN THU HƯƠNG, BCH VUNA- North, Trưởng Khoa Thận-Lọc máu BV Nhi TƯ. 
TS. NGUYỄN MINH TUẤN, BCH VUNA- North, Trưởng khoa TN BV Bạch Mai. 
TS. ĐỖ NGỌC SƠN, BCH VUNA- North, Phó trưởng khoa Tiết niệu BV Việt Đức. 

THƯ KÝ HỘI NGHỊ

SV. TRẦN PHÚC HẢI, HV Y dược học cổ truyền VN.

CÁC ĐƠN VỊ ĐỒNG TỔ CHỨC



CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ
( Bài phiên tổng quan ≤ 14 phút, Bài phiên thường 10 phút)

SÁNG NGÀY 05 THÁNG 10 NĂM 2024

07h45- 
08h10

-	 Đón tiếp đại biểu
-	 Đại biểu tham quan thành tựu y học thông qua các gian trưng bày

08h10-
09h35

(85 
phút)

H.Trường: Ballroom 2
C.Đề: TỔNG QUAN TIẾT NIỆU 
Chủ tọa: PGS.TS. Vũ Lê Chuyên, PGS.TS. 
Lê Đình Khánh, PGS.TS. Đỗ Trường Thành, 
PGS.TS.Trần Đức
1. Cập nhật chẩn đoán, điều trị Bàng quang 
tăng hoạt (OAB) 

Trần Đức, BVTƯQĐ 108
2. Một số cập nhật và kinh nghiệm kỹ thuật 
bóc nhân điều trị tăng sinh lành tính TTL 
(HoLep)

Đỗ Trường Thành, BV Việt Đức
3. Cập nhật chẩn đoán và điều trị ung thư 
TTL giai đoạn tiến xa

Nguyễn Thị Hương Giang, BV K
4. Chất lượng cuộc sống của bệnh nhân 
sau phẫu thuật & điều trị nội khoa BPH

Lê Đình Khánh, ĐHY Huế
5. Tối ưu hóa chẩn đoán và điều trị tiểu 
đêm ở bệnh nhân LUTS

Đỗ Đào Vũ, BV Bạch Mai
6. Thảo luận, Trao giấy chứng nhận (15 phút) 

H.Trường: Ballroom 3
C.Đề: TỔNG QUAN THẬN NỘI & GHÉP THẬN
Chủ tọa: PGS.TS. Hà Phan Hải An, PGS.TS. Đỗ 
Gia Tuyển, PGS.TS. Lê Việt Thắng, BSCK2. Tạ 
Phương Dung, 
1. Cập nhật điều trị bệnh thận mạn theo 
KDIGO 2024

Tạ Phương Dung, BV ĐK Tâm Anh
2. Làm thế nào để sử dụng SGLT2 một cách 
an toàn hiệu quả cho bệnh nhân mắc bệnh 
thận mạn

Đỗ Gia Tuyển, BV Bạch Mai
3. Thực hành lâm sàng trong chuyển đổi 
thuốc ức chế miễn dịch ở người bệnh sau 
ghép thận

Hà Phan Hải An, ĐHYHN 
4. Nhiễm BK sau ghép thận: Bằng chứng và 
điều chỉnh thuốc ức chế miễn dịch. 

Lê Việt Thắng, BVQY 103
5. Bảo tồn chức năng thận tồn lưu trên 
người bệnh lọc máu chu kỳ

 Nguyễn Thế Cường, BV Việt Đức
6. Thảo luận, Trao giấy chứng nhận (15 phút)

09h35- 
09h50 Giải lao, tea-break Giải lao, tea-break

9h50-
11h45
(115 
phút)

H.Trường: Ballroom 2
C.Đề: LUTS/BPH
Chủ tọa: PGS.TS. Hoàng Long, PGS.TS. 
Nguyễn Quang, PGS.TS. Đỗ Đào Vũ, TS. Lê 
Phúc Liên
1. Vai trò của thuốc chẹn Alpha trong điều 
trị LUTS/BPH

Nguyễn Phú Việt, BV 103

H.Trường: Ballroom 3
C.Đ: Bệnh thận cấp, mạn tính 
Chủ tọa: PGS.TS. Đinh Thị Kim Dung, TS. 
Nghiêm Trung Dũng, TS Trần Thị Thu 
Hương, TS.Nguyễn Thế Cường
1. Khảo sát mối liên quan giữa đa hình 
AGT M235T và tăng huyết áp tâm trương 
ở bệnh nhân đái tháo đường và bệnh thận 
đái tháo đường

Trần Thị Thu Hương



2. Kết quả áp lực đồ bàng quang ở bệnh 
nhân nữ bị rối loạn đường tiểu dưới

Lê Phúc Liên, BV Tâm Anh

3. Vai trò của thuốc đồng vận Beta-3, Khi 
nào cần phối hợp thuốc kháng Muscarinic 
và Đồng vận Beta-3 trong điều trị OAB?

Ng Thị Bích Ngọc, BV Bạch Mai

4. Kết quả niệu dòng đồ ở bệnh nhân sau 
nút mạch do u lành tuyến tiền liệt

Đỗ Đào Vũ, BV Bạch Mai

5. Kết quả nội soi bóc nhân quá sản lành 
tính tuyến tiền liệt bằng dao điện đơn cực 
qua đường niệu đạo

Nguyễn Đình Liên, BV E

6. Tiếp cận chẩn đoán và điều trị LUTS/
BPH mắc kèm OAB

Võ Trọng Thanh Phong, BV Bình Dân

7. Đánh giá kết quả điều trị tăng sinh lành 
tính TTL bằng nút mạch phối hợp hạt và 
keo sinh học

Phan Hoàng Giang, BV Bạch Mai

8. Đánh giá hiệu quả điều trị bàng quang 
tăng hoạt ở người bệnh sau đột quỵ não 
bằng PTNS tại BV Bạch Mai

Đỗ Đào Vũ, BV Bạch Mai

9. Kỹ thuật cố định tử cung vào dây chằng 
chậu lược nội soi điều trị sa bàng quang

Lê Phúc Liên, BV Tâm Anh

10. Thảo luận, Trao giấy chứng nhận (25 phút)

2. Các thách thức trong quản lý suy tim ở 
bệnh nhân bệnh thận mạn tính

Đặng Anh Đào, BV Đà Nẵng

3. Khảo sát chức năng thận ở bệnh nhân 
bệnh thận đa nang di truyền trội nhiễm 
sắc thể thường

Nguyễn Thị An Thủy, Nghiêm Trung Dũng, 
ĐHYHN

4. Sàng lọc, chẩn đoán sớm và ngăn ngừa 
tiến triển bệnh thận mạn.

Bùi Thị Quỳnh, BV Nội tiết TW 

5. Các Biomarker mới trong chẩn đoán và 
tiên lượng tổn thương thận cấp

Lê Thị Tiến, BV Đà Nẵng

6. Mô bệnh học viêm thận Lupus và một số 
yếu tố liên quan tại BV Bạch Mai

Hà Tuấn Hùng, Nghiêm Trung Dũng,         
BV Bạch Mai

7. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một 
số yếu tố liên quan trên BN đái tháo đường 
típ 2 có bệnh thận mạn tính, protein niệu 
âm tính điều trị tại BV Hữu nghị Việt Tiệp 
2023-2024

Nguyễn Thị Thùy Ngân, BV Việt Tiệp

8. Thực trạng và một số yếu tố liên quan 
đến tuân thủ chế độ dinh dưỡng của người 
bệnh thận nhân tạo

Trần Tuấn Tú, ĐHYD Thái nguyên

9. Kết quả ban đầu sử dụng thuốc ức chế 
đồng vận glucose-Natri (SGLT2i) ở người 
bệnh sau ghép thận. 

Phạm Quang Đức, BV Việt Đức

10. Thảo luận, Trao giấy chứng nhận (25 phút)

TRƯA NGÀY 05 THÁNG 10 NĂM 2024

11h45- 
13h00

H.Trường: Hanoi 1-2
Ăn trưa bàn tròn set menu 

H.Trường: Hanoi 3-4
Ăn trưa bàn tròn set menu 



CHIỀU NGÀY 05 THÁNG 10 NĂM 2024

13h00-
14h45
(105 
phút)

H.Trường: Ballroom 2
C.Đề: Ung thư & Tiết niệu chung
Chủ tọa: PGS.TS. Vũ Sơn, PGS.TS. Trần Văn 
Hinh, PGS.TS. Trương Thanh Tùng, TS. Đỗ 
Ngọc Thể
1. Dữ liệu lâm sàng của các thuốc nội tiết 
mới trên bệnh nhân Ung thư tuyến tiền liệt 
giai đoạn di căn còn nhạy nội tiết (mHSPC)

Lê Thị Khánh Tâm, BV Hữu Nghị
2. An toàn tim mạch của các liệu pháp 
nội tiết trong điều trị bệnh nhân Ung thư 
tuyến tiền liệt

Đỗ Huyền Nga, BV K
3. Kết quả phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt 
triệt căn đường sau xương mu tại Bệnh 
viện TƯQĐ 108. 

Nguyễn Công Định, BV TƯQĐ 108
4. Kết quả xa phẫu thuật mở bóc u lành 
tuyến tiền liệt tại bệnh viện TƯQĐ 108 
trong giai đoạn hiện nay

Trần Thanh Tùng, BV TƯQĐ 108
5. Phẫu thuật bóc nhân tuyến tiền liệt bằng 
Laser Thulium: kỹ thuật En-bloc và kết quả 
bước đầu từ một trung tâm.

Phan Hải Nam, HVQY
6. Kết quả điều trị chấn thương thận độ 4,5 
có tổn thương mạch máu

Võ Văn Minh, BV Việt Đức
7. Tính An toàn tim mạch của các liệu pháp 
Alpha Blocker điều trị bệnh nhân LUTS/
BPH

Ng Văn Thanh, BVĐHYHN
8. Kết quả phẫu thuật nội soi qua niệu đạo 
điều trị tăng sản lành tính TTL tại BV Đại 
học Y Thái Bình giai đoạn 2013-2023
Vũ Sơn, Phạm Tuấn Đạt, BVĐHYD Thái Bình

H.Trường: Ballroom 3
C.Đ: Ghép thận và Lọc máu
Chủ tọa: PGS.TS. Thái Minh Sâm, PGS.TS. 
Bùi Văn Mạnh, TS.Nguyễn Hữu Dũng, PGS.
TS. Đặng Thị Việt Hà
1. Đánh giá kết quả sử dụng dẫn nhập 
bằng antilymphocyte globulin (ALG) ở 
bệnh nhân ghép thận tại Trung tâm Ghép 
tạng Bệnh viện Việt Đức

Trần Minh Tuấn, BV Việt Đức
2. Cập nhật một số vấn đề liên quan đến 
ghép thận.

Thái Minh Sâm, BV Chợ Rẫy
3. Đánh giá kết quả bước đầu phương 
pháp NS cắt thận qua ổ bụng có hỗ trợ 
bằng bàn tay để ghép thận từ người cho 
sống tại BV VIMEC TMES CITY

Vũ Ngọc Thắng, BV VIMEC
4. Những thách thức trong quản lý bệnh 
nhân đái tháo đường khi lọc máu chu kỳ

 Ngô Thị Thanh Hải, BV Xanh Pôn
5. Tổn thương thận do thuốc cản quang

Đặng Thị Việt Hà, BV Bạch Mai
6. Các yếu tố liên quan tới trì hoãn chức 
năng thận ghép ở người bệnh ghép thận 
từ người hiến sống.

Nguyễn Thị Thu Hà, Hoàng Phúc Khăm 
BVQY 103

7. Khảo sát tỷ số nước ngoại bào – nước 
toàn bộ cơ thể bằng phân tích trở kháng 
điện sinh học ở bệnh nhân lọc máu chu kỳ

Hoàng Phúc Khăm, Nguyễn Thị Thu Hà, 
BVQY 103

8. Đánh giá kết quả bước đầu phẫu thuật 
nội soi có sử dụng hệ thống ROBOT da 
VINCI trong một số bệnh lý tiết niệu tại 
bệnh viện ĐK Quốc tế VINMEC TIMES CITY

Vũ Ngọc Thắng, BV VINMEC



9. Từ khuyến cáo đến thực tế điều trị nội 
khoa bệnh nhân LUTs/BPH

Ng Thị Bích Ngọc, BV Bạch Mai
10. Thảo luận, Trao giấy chứng nhận (25 phút)

9. Nghiên cứu sự biến đổi nồng độ Glucose 
máu giai đoạn sớm và mối liên quan với 
một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng 
ở bệnh nhân sau ghép thận

Đỗ Văn Nam, BVTƯQĐ 108
10. Thảo luận, Trao giấy chứng nhận (25 phút)

14h45-
15h00 Giải lao, tea-break                                                                                                    Giải lao, tea-break

15h00-
16h45
(105 
phút)

H.Trường: Ballroom 2
C.Đề: Laparo, Endosopy, NKN
Chủ tọa: PGS.TS. Vũ Nguyễn Khải Ca, TS. 
Dương Văn Trung, TS. Nguyễn Minh Tuấn,  
BSCK2. Phạm Huy Huyên, TS Lê Nguyên Vũ
1. Xác định độ sâu đường hầm bằng siêu 
âm trong tán sỏi thận qua da đường hầm 
nhỏ, tư thế bệnh nhân nằm nghiêng tại 
bệnh viện Bưu Điện

Dương Văn Trung, BV Bưu Điện
2. Kết quả phẫu thuật tán sỏi thận qua da 
với đường vào tối thiểu dưới hướng dẫn 
của camera tại BV Giao thông Vận tải

Bùi Tuấn Anh, BV GTVT
3. Kết quả điều trị sỏi thận bằng tán sỏi 
Laser qua nội soi ống mềm ngược dòng có 
sử dụng ống nòng niệu quản hai kênh hút 
liên tục tại BV Đa khoa Quốc tế Hải Phòng

Phạm Việt Hà, BVĐKQT HP
4. Nội soi có hỗ trợ bằng tay cắt thận đa nang

Lê Nguyên Vũ, BV Việt Đức
5. Phẫu thuật nội soi nạo hạch bẹn 2 bên 
trong điều trị ung thư dương vật (VIDEO)

Nghiêm Trung Hưng, BV TƯQĐ 108
6. Đánh giá thời gian sống sau mổ và các 
yếu tố liên quan trên bệnh nhân được phẫu 
thuật tạo hình bàng quang bằng phương 
pháp ABOL-ENEIN trong điều trị ung thư 
bàng quang tại khoa điều trị theo yêu cầu 
BV hữu nghị Việt Đức

Trần Chí Thanh, BV Việt Đức

H.Trường: Ballroom 3
C.Đề: Tiết niệu - Thận nội Nhi 
Chủ tọa: PGS.TS. Phạm Văn Đếm, TS. 
Nguyễn Thu Hương, ThS. Lê Anh Dũng
1. Tiểu dầm tiên phát ở trẻ em. 

Nguyễn Thu Hương, BV Nhi TƯ
2. Ghép thận tự  thân

 Lê Anh Dũng, BV Nhi TƯ
3. Hội chứng Hinman-Allen: Báo cáo 1 loạt 
ca bệnh. 

Nguyễn Duy Việt, BV Nhi TƯ
4. Viêm cầu thận tiến triển nhanh: báo 
cáo ca lâm sàng.

 Phạm Văn Đếm, ĐHYD-ĐHQG Hà Nội
5. Suy thận cấp/Leptospira. Báo cáo 1 loạt 
ca bệnh. 

Trần Hoàng, BV Nhi TƯ
6. Báo cáo ca lâm sàng DGF ở bệnh nhân 
nhi có mang gen HF1

Nguyễn Thanh Hải, BV Việt Đức
7. Nhiễm trùng tiết niệu ở trẻ sơ sinh tại 
Bệnh viện Nhi Trung ương. 

Lương Thị Phượng, ĐHYHN
8. Ghép thận từ người cho sống ở bệnh nhân 
có đột biến gen TRPC6: báo cáo ca bệnh

Trương Thuỳ Linh, BV Nhi TƯ
9. Ghép thận trên trẻ có đột biến gen Vwf2 
và FN1.

Nguyễn Thị Bích Ngọc, BV Nhi TƯ
10. Thảo luận, Trao giấy chứng nhận (15 phút)



7. Đánh giá kết quả bước đầu nội soi tán 
sỏi thận qua da bằng đường hầm siêu nhỏ 
tại BV Bạch mai

Nguyễn Minh Tuấn, BV Bạch Mai
8.Thực trạng sử dụng kháng sinh theo kinh 
nghiệm trong điều trị nhiễm khuẩn niệu 
tại Việt Nam

Nguyễn Hoài Bắc, ĐHYHN
9. Nhân một trường hợp hoại thư Fournier 
nặng: từ cắt lọc cấp cứu đến tạo hình vạt da 
che phủ khuyết da lớn

Nguyễn Văn Ân, Lê Tuấn Đạt, 
ĐHYDTPHCM

10. Thảo luận, Trao giấy chứng nhận (15 phút)

17h30: HỘI Ý BCH MỞ RỘNG (phòng Đà Nẵng)




